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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; 

 Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 1210/TTr-SCT ngày 14/11/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020, với một số nội dung chủ yếu sau: 

I. Quan điểm, mục tiêu phát triển

1. Quan điểm

a) Phát triển công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khai thác lợi thế so sánh của địa phương và nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

b) Phát triển công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm phải gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu, gắn liền với việc công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; nhanh chóng thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.

c) Huy động các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất và chế biến nông sản, bên cạnh đó có sự hỗ trợ của Nhà nước về đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ. 

d) Đi đôi với phát triển công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm, cần quan tâm đến bảo vệ môi trường sinh thái để đảm bảo cho công nghiệp chế biến phát triển bền vững và hiệu quả.

e) Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở chế biến phải đảm bảo yêu cầu công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại kết hợp với công nghệ, thiết bị truyền thống nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của nông sản, thực phẩm chế biến.

2. Mục tiêu


a) Mục tiêu chung

Xây dựng các ngành hàng có sức cạnh tranh cao dựa trên chủ yếu là tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm; bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước và Quốc tế. Giảm dần tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm sơ chế, đồng thời đẩy nhanh đổi mới công nghệ chế biến tinh có giá trị gia tăng cao. Xây dựng thương hiệu mạnh cho các sản phẩm chủ yếu có sức cạnh tranh cao trên thị trường Quốc tế. 
Phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai theo hướng bền vững; kết hợp phát triển công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm với công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên, môi trường sinh thái.

b) Mục tiêu cụ thể

Giá trị sản xuất công nghiệp: 

Giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến nông sản - thực phẩm đến năm 2015 đạt 40.826 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2009 - 2015 là 13,54% và đến năm 2020 đạt 81.320 tỷ đồng, tăng bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 là 14,78%. 

Trong đó:

1) Ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi đến năm 2015 đạt 2.008 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2009 - 2015 là 20% và đến năm 2020 đạt 5.429 tỷ đồng, tăng bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 là 22%.

2) Ngành chế biến rau quả đến năm 2015 đạt 238 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2009 - 2015 là 18% và đến năm 2020 đạt 594 tỷ đồng, tăng bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 là 20%.

3) Ngành chế biến thực phẩm khác (điều, đường, bánh kẹo, cà phê, bột ngũ cốc, tinh bột, gia vị...) đến năm 2015 đạt 17.084 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 


2009 - 2015 là 14% và đến năm 2020 đạt 32.894 tỷ đồng, tăng bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 là 14%.

4) Ngành chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2015 đạt 18.448 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2009 - 2015 là 14% và đến năm 2020 đạt 37.107 tỷ đồng, tăng bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 là 15%.

5) Ngành sản xuất đồ uống đến năm 2015 đạt 1.747 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2009 - 2015 là 17% và đến năm 2020 đạt 3.997 tỷ đồng, tăng bình quân trong giai đoạn 2016 - 2020 là 18%.

6) Ngành chế biến thuốc lá đến năm 2015 và năm 2020 đạt 1.298 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2009 - 2020 là 0%.

Sản phẩm chủ yếu: 

	Sản phẩm chủ yếu
	Đơn vị tính
	Quy hoạch 2008 - 2015
	Quy hoạch 2016 - 2020

	
	
	Tăng BQ
	2015
	Tăng BQ
	2020

	Nhân hạt điều
	Tấn
	8%
	17.910
	10%
	28.844

	Đường các loại
	Tấn
	3%
	178.338
	4%
	216.976

	Bánh kẹo các loại
	Tấn
	10%
	42.593
	12%
	75.064

	Bột ngọt
	Tấn
	3%
	266.022
	3%
	308.392

	Tinh bột khoai mì
	Tấn
	7%
	169.045
	8%
	248.383

	Thức ăn chăn nuôi
	1000 tấn
	14%
	8.963
	15%
	18.027

	Chế biến thịt
	Tấn
	20%
	8.600
	20%
	21.399

	Cà phê hòa tan
	Tấn
	10%
	34.156
	12%
	60.194

	Bột dinh dưỡng
	Tấn
	9%
	30.434
	12%
	53.636

	Rau quả chế biến
	Tấn
	15%
	2.505
	20%
	6.234

	Nước giải khát
	Tấn
	10%
	126.896
	12%
	223.634

	Bia các loại
	1000 lít
	22%
	27.601
	25%
	84.231

	Thuốc lá điếu
	Triệu bao
	0%
	490
	0%
	490

	Nguyên liệu thuốc lá
	Tấn
	5%
	23.842
	6%
	31.906


Kim ngạch xuất khẩu: 
Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 413 triệu USD, tăng bình quân giai đoạn 2008 - 2015 đạt 7,67%; và đến năm 2020 đạt 621 triệu USD, tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,5%. Định hướng xuất khẩu theo hướng tăng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu như thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, đường, bánh kẹo, điều, đồ uống… và giảm các nông sản xuất khẩu dạng sơ chế.

II. Định hướng phát triển

1. Định hướng quy mô và năng lực sản xuất

Định hướng quy mô giá trị SXCN công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 đạt 40.826 tỷ đồng, tăng 2,76 lần và đến năm 2020 đạt 81.320 tỷ đồng, tăng 5,5 lần so với năm 2007. Năng lực chế biến sản phẩm chủ yếu như sau:

	STT
	Năng lực sản xuất sản phẩm chủ yếu
	Đơn vị tính
	Hiện trạng 2007
	Quy hoạch năng lực sản xuất

	
	
	
	
	2015
	2020

	1
	Chế biến thịt heo gà
	Tấn
	5.000
	10.000
	20.000

	2
	Chế biến sữa (quy ra sữa tươi)
	Triệu lít
	80
	150
	200

	3
	Rau quả chế biến
	Tấn
	10.000
	15.000
	20.000

	4
	Chế biến hạt điều
	Tấn nhân
	12.000
	15.000
	30.000

	5
	Chế biến cà phê hòa tan
	Tấn
	10.000
	30.000
	60.000

	6
	SX đường
	Tấn
	120.000
	150.000
	200.000

	7
	Sản xuất bánh kẹo
	Tấn
	20.000
	30.000
	60.000

	8
	Sản xuất bột dinh dưỡng
	Tấn
	15.000
	25.000
	50.000

	9
	Sản xuất bột ngọt
	Tấn
	200.000
	250.000
	300.000

	10
	Sản xuất tinh bột mì
	Tấn
	120.000
	170.000
	250.000

	11
	Chế biến thức ăn chăn nuôi
	1000 tấn
	3.000
	9.000
	18.000

	12
	Nước giải khát 
	Tấn
	50.000
	100.000
	200.000


2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành hàng

Phát triển mạnh các ngành có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng xuất khẩu lớn; đẩy mạnh chế biến các sản phẩm chăn nuôi gắn với phát triển các vùng chăn nuôi tập trung; phát triển ngành chế biến rau quả gắn với phát triển vùng nguyên liệu. Duy trì cơ cấu hai ngành hàng chủ lực là chế biến thực phẩm khác (đường, điều, bánh kẹo, bột dinh dưỡng, cà phê, gia vị, tinh bột…) và chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

ĐVT: Tỷ đồng

	Ngành hàng
	Hiện trạng 
	Quy hoạch 
2009 - 2015
	Quy hoạch 
2016 - 2020

	
	2007
	Cơ cấu (%)
	2015
	Cơ cấu (%)
	2020
	Cơ cấu (%)

	Tổng cộng:
	14.783
	100%
	40.826
	100%
	81.320
	100%

	Chế biến sản phẩm chăn nuôi
	467
	3,16%
	2.009
	4,92%
	5.429
	6,68%

	Chế biến bảo quản rau quả
	64
	0,43%
	239
	0,58%
	594
	0,73%

	Chế biến thực phẩm khác
	5.989
	40,51%
	17.084
	41,85%
	32.894
	40,45%

	Chế biến thức ăn chăn nuôi
	6.467
	43,75%
	18.449
	45,19%
	37.108
	45,63%

	Sản xuất đồ uống
	498
	3,37%
	1.747
	4,28%
	3.997
	4,92%

	Chế biến thuốc lá
	1.298
	8,78%
	1.298
	3,18%
	1.298
	1,60%


3. Định hướng đầu tư

+ Dự báo được nhu cầu vốn đầu tư của ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm trong giai đoạn 2009 - 2020 khoảng 17.613 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư phát triển ngành sẽ được thu hút từ nhiều nguồn khác nhau. Đa dạng hóa quy mô đầu tư, kết hợp giữa quy mô lớn công nghệ hiện đại với mô hình chế biến nông sản quy mô vừa và nhỏ phù hợp với trình độ quản lý của người sản xuất; dễ thích ứng với biến đổi về thị trường, năng động trong tiếp thị, vốn đầu tư thấp với phần lớn thiết bị chế tạo trong nước. Phát triển các cơ sở chế biến nông sản quy mô vừa và nhỏ 


trở thành các xí nghiệp vệ tinh cung cấp sản phẩm sơ chế và bán thành phẩm cho các nhà máy lớn.

+ Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị và công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu nhằm tận dụng cơ hội thị trường sau khi nước ta gia nhập WTO.

4. Định hướng trình độ kỹ thuật công nghệ và chất lượng sản phẩm

Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, tiêu hao ít vật tư, năng lượng, có khả năng chế biến sâu các sản phẩm có giá trị giá tăng cao. Lựa chọn công nghệ khép kín, ít chất thải nhằm bảo vệ môi trường. Áp dụng quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 9000, TQM, HACCP nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, giảm giá thành đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

5. Định hướng phát triển vùng nguyên liệu

+ Vùng chăn nuôi tập trung: Đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính của tỉnh. Phát triển đàn bò thịt có chất lượng cao, phân bố tập trung vào các huyện Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ; Khuyến khích các doanh nghiệp, trang trại và hộ có vốn, có kỹ thuật phát triển đàn bò sữa. Đưa quy mô đàn bò từ 87 ngàn con (năm 2005) lên 100 ngàn con năm 2010 và 150 ngàn con năm 2020. Khuyến khích phát triển chăn nuôi heo hướng nạc ở quy mô trang trại là chính và ở hộ gia đình, đưa đàn heo từ 1.163 ngàn con năm 2005 lên 1.400 ngàn con năm 2010 và 2.200 ngàn con năm 2020. Phát triển đàn gia cầm theo phương thức chăn nuôi công nghiệp, đưa quy mô đàn gia cầm từ 5,8 triệu con năm 2005 lên 9 triệu con năm 2010 và 13 triệu con năm 2020. 

+ Vùng rau quả: Tập trung mở rộng diện tích cây ăn trái các loại từ 46,46 ngàn ha hiện nay lên 52,25 ngàn ha năm 2010. Sau năm 2010, hầu hết các cây ổn định diện tích và đi vào đầu tư thâm canh tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hình thành các vùng chuyên canh rau tập trung của mỗi huyện thị có quy mô từ 100 - 300 ha, sản xuất theo hướng rau an toàn, chất lượng cao. Năm 2010, diện tích trồng rau, hoa, cây cảnh tập trung toàn tỉnh đạt 2.500 ha (trồng từ 3 - 5 vụ/năm) và sau năm 2010 đạt 3.000 - 4.000 ha.

+ Vùng mía đường: Ổn định vùng mía quy mô 8000 - 9000 ha thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán và Vĩnh Cửu, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác và giống mới để tăng năng suất mía.

+ Vùng bắp, khoai mì: Phát triển ổn định một số cây trồng như bắp, khoai mì nhằm cung cấp nguyên liệu cho chế biến thức ăn chăn nuôi và bột ngọt. Duy trì diện tích bắp 50 - 60 ngàn ha, áp dụng giống mới và quy trình sản xuất tiên tiến nhằm tăng năng suất bắp từ 20 - 30% so với hiện nay. Ổn định diện tích trồng khoai mì 15 - 20 ngàn ha, áp dụng các giống mới và đầu tư thâm canh để đưa năng suất lên 30 - 35 tấn/ha.

+ Vùng cây công nghiệp lâu năm: Ổn định diện tích trồng điều khoảng 50.000 ha trên các vùng đất xám bạc màu và không chủ động được nguồn nước tưới, tập trung tại các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom. Sau 2010: Tập trung đầu tư chiều sâu, áp dụng giống mới và quy trình canh tác tiên tiến theo hướng sản xuất điều sạch nhằm nâng cao năng suất hạt điều từ 11,8 tạ/ha (2007) tăng lên 15 - 20 tạ/ha. Đến năm 2010, đất trồng cà phê sẽ giảm xuống còn 15 ngàn ha (chủ yếu chuyển qua trồng cây ăn trái), tiêu tăng lên 7,5 ngàn ha (ở các khu vực có hồ thủy lợi và trong vườn hộ gia đình). Sau năm 2010, diện tích cà phê giảm còn 10 - 13 ngàn ha, tiêu tăng lên 8 ngàn ha điều ổn định ở quy mô như năm 2010. 

+ Vùng thuốc lá, bông vải: Đây là các loại cây trồng có sự biến động theo thị trường, do đó vùng nguyên liệu sẽ phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường.

6. Định hướng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và công nghệ

Dự báo nhu cầu lao động của ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm Đồng Nai đến năm 2015 là 63.000 người và đến năm 2020 là 92.000 người, tăng bình quân hàng năm 7,1%. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng cho các doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ mới. 

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ tại các doanh nghiệp trong ngành, phối hợp với các viện, trường triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm. Tăng cường mối liên kết bền vững giữa nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong thực tiễn sản xuất. 

Đầu tư trang bị hiện đại cho công tác kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp; Đầu tư các phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên ngành nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kiểm soát chất lượng sản phẩm và nghiên cứu phát triển công nghệ mới.

7. Định hướng môi trường và phát triển bền vững

Đầu tư công nghệ tiên tiến và thiết bị hiện đại vào các lĩnh vực chế biến gắn với quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu nông sản có chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tăng khả năng tự cung cấp các nguồn nguyên liệu trong nước. Quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thiện bao gồm hệ thống xử lý chất thải công nghiệp nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất. 

8. Định hướng phân bố không gian phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu

a) Phân vùng phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp:

Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Nai được phân chia thành 2 vùng sinh thái nông nghiệp sau:

Vùng I: Thượng lưu sông Đồng Nai và sông La Ngà, bao gồm toàn bộ lãnh thổ huyện Tân Phú, phần phía Bắc huyện Định Quán (từ cầu La Ngà) và phần phía huyện Vĩnh Cửu (cầu Cứng sông Đồng Nai). Vùng này được chia làm 2 tiểu vùng: 

 Tiểu vùng Ia: Phía Bắc huyện Vĩnh Cửu và Tây sông Đồng Nai của huyện Định Quán, Tân Phú. Hướng phát triển sản xuất chủ yếu là lâm nghiệp, nông nghiệp dưới tán rừng trồng, chăn nuôi bò thịt, dê trang trại kết hợp gia đình và nuôi trồng thủy sản ao hồ.

 Tiểu vùng Ib: Phần còn lại nằm ở phía Đông sông Đồng Nai của huyện Định Quán và Tân Phú. Hướng phát triển nông nghiệp là hình thành vùng chuyên canh điều, ca cao, mía, cây ăn trái đặc sản (xoài, mãng cầu, sầu riêng) và vùng chăn nuôi heo, bò, gà tập trung theo hướng trang trại kết hợp với hộ gia đình.

Vùng II: Bao gồm toàn bộ TP. Biên Hòa và TX. Long Khánh, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và phần còn lại của huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, trong đó được chia thành 3 tiểu vùng phát triển nông nghiệp:

Tiểu vùng IIa: Bao gồm toàn bộ TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch và phần còn lại của huyện Vĩnh Cửu, 5 xã ven sông Đồng Nai của huyện Long Thành. Hướng phát triển nông nghiệp đô thị với các loại hình chính là rau - hoa - cây cảnh và cây ăn trái đặc sản kết hợp với dịch vụ du lịch và nuôi trồng thủy sản.

 Tiểu vùng IIb: Bao gồm toàn bộ huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ và phần còn lại của huyện Long Thành và Định Quán, sẽ đầu tư đồng bộ để trở thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, đặc biệt là nông sản xuất khẩu như: Cao su, cà phê, điều; phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại hộ gia đình.

Tiểu vùng IIc: Bao gồm toàn bộ huyện Xuân Lộc và là tiểu vùng có nhiều hạn chế nhất tỉnh. Hướng tới hình thành vùng sản xuất điều tập trung, nuôi bò thịt, các trang trại chăn nuôi heo gà, và trồng một số loại cây ăn trái chịu hạn như: Thanh long, xoài, nhãn…

b) Định hướng quy hoạch không gian phát triển

Trong giai đoạn từ 2009 - 2020, quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành gắn với các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung như sau:

a) Khu Liên hợp công nông nghiệp Donataba (AgroPark): Chủ đầu tư là Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai. 

+ Phân khu 1: Tại huyện Thống Nhất với diện tích 265 ha. Mục tiêu của phân khu 1 là thu hút đầu tư các cơ sở chế biến thịt gia súc, gia cầm, chế biến rau củ quả, chế biến sản phẩm cây công nghiệp… và các cơ sở sản xuất các loại vật tư, thiết bị, các cơ sở dịch vụ phục vụ nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản.

+ Phân khu 2: Tại huyện Xuân Lộc với diện tích khoảng 650 ha. Mục tiêu là xây dựng các cơ sở chăn nuôi công nghiệp, trồng các loại cây đặc sản, rau sạch, 

các cơ sở nghiên cứu thực nghiệm sản xuất giống cây con mới, chế biến thực phẩm đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

b) Khu sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao: Tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ nhằm đầu tư khu sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao (chủ đầu tư là Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai).

c) Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao

Chủ đầu tư là Công ty Chế biến nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Đồng Nai (Donafoods) tại một phần diện tích của Nông trường Thọ Vực (Xuân Lộc) với diện tích 600 ha. Mục tiêu là xây dựng các cơ sở chăn nuôi công nghiệp (heo, gà), trồng các loại cây (điều, chuối saba, bưởi, cây ăn trái), sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổ chức cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…; xây dựng các cơ sở nghiên cứu thực nghiệm sản xuất giống cây con mới, chế biến thực phẩm đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

III. Giải pháp

1. Giải pháp thị trường

Tập trung vào 2 nhóm giải pháp sau:

a) Đối với Nhà nước:

- Quyết định đúng đắn các chủ trương đầu tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi thích hợp.

- Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại nông sản: Đường giao thông, chợ bán buôn, trung tâm giới thiệu hàng hóa, sàn giao dịch nông sản... Ban hành các chính sách, cơ chế điều hành liên quan đến sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, nhất là các chính sách đối với các chi phí đầu vào bao gồm kết cấu hạ tầng, máy móc công nghệ, vật tư thiết bị, cung cấp dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực.

- Phát triển hệ thống thông tin thị trường nông sản, nhất là thị trường xuất khẩu để cung cấp cho các doanh nghiệp. Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại: Tổ chức các hội chợ, triển lãm trong nước và ngoài nước,... Hướng dẫn các doanh nghiệp về thương mại điện tử, xây dựng các trang web về nông sản.
b) Đối với các doanh nghiệp:

- Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; Đẩy mạnh đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại, đồng bộ, đúng hướng, có trọng điểm nhằm tạo ra sự thay đổi căn bản về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

- Tăng cường tiêu thụ nội địa, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu các sản phẩm chế biến nông sản. Tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, chú trọng xây dựng chiến lược dài hạn đối với thị trường trong nước và xuất khẩu. Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường; tập trung xây dựng thương hiệu mạnh và bảo vệ thương hiệu để tránh bị vi phạm.

- Tăng cường sức cạnh tranh của sản phẩm chủ yếu thông qua tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mặt hàng, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn - vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của các thị trường.  

2. Giải pháp về vốn đầu tư

a) Nhà nước tập trung đầu tư vào các lĩnh vực sau đây: 

- Hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung và chế biến (giao thông, thủy lợi, mạng lưới điện, hệ thống trạm trại giống, đào tạo nhân lực). 

- Dành nguồn vốn thỏa đáng cho thực hiện công tác khuyến nông nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất nguyên liệu. 

- Dành vốn thỏa đáng cho công tác khuyến công nhằm hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, nhất là các doanh nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm quy mô vừa và nhỏ ở nông thôn.

-  Tiếp tục hỗ trợ có hiệu quả cho phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

b) Huy động các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm:

- Huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư phát triển năng lực chế biến. Khuyến khích đầu tư gắn kết giữa cơ sở chế biến và các vùng nguyên liệu nông sản chất lượng cao, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến cho các loại nông sản. 

- Tiếp tục đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước để huy động các nguồn vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

- Đa dạng hóa hình thức đầu tư và phương thức huy động vốn, khuyến khích huy động vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm tăng cường cơ sở vật chất và thúc đẩy nhanh chuyển giao công nghệ vào sản xuất và chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

- Huy động vốn từ các nguồn vốn hợp pháp khác cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và chế biến nông sản nhằm tăng năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất.

3. Giải pháp khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

- Về sản xuất nguyên liệu: Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông sản từ khâu giống đến quy trình sản xuất nhằm tạo ra một bước có tính đột phá về năng suất cây trồng và vật nuôi, trên cơ sở đó giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành và tăng sức cạnh tranh của nông sản. 

- Về công nghệ chế biến: Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm tăng tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao; hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất, chất lượng ở các nhà máy theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với hội nhập kinh tế thế giới; đối với các dự án đầu tư nhà máy mới: Chú trọng đầu tư các nhà máy có công suất lớn, thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm hướng tới thị trường xuất khẩu; đối với các dự án đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu: Thực hiện triệt để việc hiện đại hóa công nghệ, thay thế công nghệ và thiết bị lạc hậu hiện có bằng công nghệ và thiết bị hiện đại, tiên tiến của thế giới.

- Về bảo vệ môi trường: Các doanh nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp theo quy định. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về môi trường.

4. Giải pháp tổ chức sản xuất nguyên liệu cho ngành chế biến

Tổ chức sản xuất theo hướng tăng năng suất, chất lượng và giá trị các loại nông sản hiện có, giảm giá thành sản phẩm, kết hợp mở rộng quy mô sản xuất một số cây trồng, vật nuôi trên cơ sở thị trường và lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nước.

- Tổ chức sản xuất các vùng trồng trọt theo hướng tập trung, thâm canh, sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường và công nghiệp chế biến. Giai đoạn đến 2015 và 2020, tập trung hoàn thiện và xây dựng các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung bao gồm mía; điều; bắp, khoai mì; rau quả.

- Tổ chức sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, an toàn dịch bệnh gắn với thị trường và các cơ sở chế biến. Quy hoạch các vùng sản xuất chăn nuôi heo, gia cầm tập trung, tổ chức sản xuất theo hình thức trang trại với các loại quy mô. Hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa chế biến và các trang trại chăn nuôi để thúc đẩy nhau cùng phát triển.

5. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Đẩy mạnh chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của ngành. Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp để tổ chức đào tạo tại chỗ, gắn đào tạo với sử dụng. Kết hợp đào tạo dài hạn và ngắn hạn, đào tạo lại, đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo cập nhật kỹ thuật công nghệ mới.

Khuyến khích và tạo điều kiện phát huy nguồn lực của các cơ sở sản xuất, của người học nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành; tích cực tranh thủ các nguồn vốn nước ngoài để tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

6. Giải pháp tăng cường liên kết trong ngành

- Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ cho ngành công nghiệp chế biến nông sản như cơ khí, hóa chất, dịch vụ vật tư nông nghiệp, dịch vụ sửa chữa và cung cấp phụ tùng và các dịch vụ thương mại khác.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức liên kết trong sản xuất và chế biến nông sản. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hình thức liên kết giữa các tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản bao gồm: Các hiệp hội ngành nghề; hợp tác xã; câu lạc bộ, tổ nhóm nông dân; hội nông dân; mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất và chế biến nông sản.

7. Giải pháp quản lý ngành

- Triển khai thực hiện công tác quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm sau khi được phê duyệt.

- Hoàn thiện công tác quản lý ngành theo hướng gắn chế biến với sản xuất nguyên liệu. Phát triển các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức khác nhau để liên kết giữa người sản xuất nguyên liệu với các nhà máy chế biến như công ty cổ phần, xí nghiệp hợp tác, hiệp hội…

- Hoàn thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế và tăng tính hiệu lực của các văn bản pháp luật. 

- Hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản - thực phẩm; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng nông sản hàng hóa, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký và bảo vệ thương hiệu hàng hóa.

- Tăng cường công tác tư vấn thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, huấn luyện đào tạo... Kiện toàn và mở rộng hệ thống thông tin của ngành, bao gồm thông tin về sản xuất, thị trường, để giúp các cơ sở sản xuất đầu tư phát triển sản xuất theo thị trường.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường chống hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu làm rối loạn thị trường trong nước và làm thiệt hại đối với người sản xuất chân chính và người tiêu dùng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo pháp luật quy định.

8. Đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng của ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm

- Đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng sản xuất nguyên liệu nông sản tập trung (khu chăn nuôi, trồng trọt tập trung), các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nhằm thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất các ngành nghề sơ chế, tinh chế nông sản, các doanh nghiệp phụ trợ và các dịch vụ khác phục vụ cho sản xuất và chế biến nông sản.

- Tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như hệ thống lưới điện, cung cấp nước, hệ thống thủy lợi, đường sá, hệ thống 

thông tin... tại các vùng nguyên liệu nông sản tập trung. Nâng cao chất lượng và hạ thấp chi phí dịch vụ hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân sản xuất và hạ giá thành nguyên liệu nông sản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa và các doanh nghiệp xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể, phân kỳ từng năm để từng bước triển khai thực hiện các mục tiêu và giải pháp trong quy hoạch. Hàng năm có tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để cân đối và bố trí kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm với mức đầu tư kinh phí và thời gian phù hợp.

3. Các Sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở Công thương, các huyện, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa về các lĩnh vực chuyên môn do ngành mình phụ trách để thực hiện quy hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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